
Thôn Xã Huyện Tỉnh
Các loại thuốc  BVTV 

đã SD
Biện pháp khác

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

1
Công ty TNHH 

B'Laofood
Sàu riêng

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 11

Hòa Nam Di Linh
Lâm 

Đồng
24

Bùi Ngọc Duy

0975.056918
66,6 2,529.000

Tại thời điểm 

kiểm tra thực 

địa chưa phát 

hiện sinh vật gây 

hại

Movento 150OD

Agri-Fos 400SL

Bamectin 22.2WG

Insuran 50WG

 Sử dụng các biện 

pháp cơ giới làm 

cỏ, thu gom tàn dư 

thực vật,  bẫy côn 

trùng

Có
Sản xuất theo 

hướng VietGap
Trung Quốc

Ghi chú

Kèm theo Báo cáo số   160 /BC-TTBVTV, ngày    18    tháng    10     năm 2022       

Stt Tên vùng trồng
Loại hàng 

hóa
Số hộ tham gia Người đại diện Diện tích (ha)

Sản lượng ước 

tính (tấn/năm)

Tình trạng 

SVGH

Nhật ký đồng 

ruộng 

(Có/Không)

Biện pháp phòng trừ SVGH

Phụ lục

Đia chỉ
Chứng nhận 

GAP (ghi rõ 

nếu có )

Nước xuất khẩu

Thông tin 

bổ

sung (nếu 

có)
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